TIẾT 28:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Hoạt động 2: Tìm hiểu một số phong trào thể hiện  tinh thần TTTA ở thành phố Hà Nội.
HS trình bày trước lớp
+Nhóm 1,2: Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”
+Nhóm 3,4:Phong trào quyên góp sách vở và đồ dùng học tập cho các bạn học sinh  vùng bị thiên tai.
+ Nhóm 5,6:Các hoạt động của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi thành phố Hà Nội .
+ Nhóm 7,8:Các hoạt động thiện nguyện của Đoàn – Đội

	II.Một số phong trào thể hiện  tinh thần TTTA ở thành phố Hà Nội.
1.Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”
Nhằm kêu gọi sự quan tâm, đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các nhà  hảo tâm để giúp đỡ cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam.
Phong trào được thành phố Hà Nội triển khai dưới nhiều hoạt động như:  tặng quà; sửa chữa nhà ở; khám, chữa bệnh nhân đạo; tặng học bổng,... 
Nhiều hộ gia đình đã được trao tặng các phần quà, sổ tiết kiệm; người có bệnh được cấp thuốc và chữa trị miễn phí; con em các gia đình khó khăn, chính sách được tạo việc làm có thu nhập ổn định, giúp cuộc sống bớt 
 khó khăn.
Phong trào đã được người dân thành phố hưởng ứng tích cực và lan toả rộng khắp, thể hiện truyền thống “Tương thân tương ái” của người dân thủ đô.
2. Phong trào quyên góp sách vở và đồ dùng học tập cho các bạn học sinh  vùng bị thiên tai 
Phong trào vận động quyên góp sách vở, đồ dùng học tập được phát động để ủng hộ các bạn học sinh ở các vùng bị thiên tai trên cả nước
Những món quà đã đem lại sự động viên lớn về tinh thần, góp phần hỗ trợ, ổn định việc học tập cho các bạn học sinh vùng bị thiên tai. Phong trào được lan toả đến hầu hết các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội và được nhân rộng ra với nhiều hình thức hoạt động hơn. Không chỉ học sinh mà người dân thành phố Hà Nội cũng tích cực tham gia phong trào. 





Tiết 29

	  Hoạt động 2: Tìm hiểu một số phong trào thể hiện  tinh thần TTTA ở thành phố Hà Nội.
HS trình bày trước lớp
+ Nhóm 7,8:Các hoạt động thiện nguyện của Đoàn – Đội Kể tên một số phong trào 

“Tương thân tương ái” ở nơi em sống hoặc ở thành phố Hà Nội mà em biết. 
   
GV mở rộng kiến thức.
 - HS lắng nghe.


? Các làng nghề hoạt động như thế nào?

Hs trình bày.


Gv nhận xét, chuẩn kiến thức.
 Hs lắng nghe, ghi bài.
	3. Một số phong trào “Tương thân tương ái” khác 
– Các hoạt động của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi thành phố 
 Hà Nội Hội đã tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiều hoạt động hiệu quả, ý nghĩa như: hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng cho người khuyết tật; vận động thăm hỏi, tặng quà cho người khuyết tật, trẻ mồ côi ở Hà Nội và các tỉnh thành khác trong cả nước.
– Các hoạt động thiện nguyện của Đoàn – Đội 
Thời gian qua, Thành đoàn – Hội đồng Đội thành phố triển khai tổ chức hiệu quả các chương trình, hoạt động tình nguyện như: cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”; tổ chức kết nghĩa giữa các Liên đội; thăm, tặng quà Liên đội, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở một số tỉnh như: Hà Giang, Lâm Đồng, Điện Biên,... tặng “Ngôi nhà 
 Khăn quàng đỏ”, “Sân chơi thiếu nhi” cùng nhiều quà tặng khác đến thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và các huyện của Thủ đô 
 Hà Nội. Đặc biệt, 100% quận, huyện, thị xã của thành phố đã triển khai nội dung “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”.
Trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đã được trao học bổng và tặng xe đạp,... người khuyết tật đã được nhận những phần quà ý nghĩa như xe lăn, dụng cụ trợ giúp,... tạo điều kiện cho họ vươn lên trong cuộc sống. 


	Hoạt động 3: Luyện tập (nhóm)
- HS trình bày các nội dung luyện tập .
Nhóm 1,2:Tìm hiểu về một phong trào.
Nhóm 3,4: Em hiểu thế nào về câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân”?  Sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ về tinh thần “Tương thân tương ái”.
	III.  Luyện tập
1.Tìm hiểu về một phong trào theo gợi ý:
 – Tên phong trào;
 – Mục đích của phong trào;
 – Các hoạt động đã triển khai;
 – Kết quả đạt được. 
2. Em hiểu thế nào về câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân”?  Sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ về tinh thần “Tương thân tương ái”.
 3. Quan sát các hình ảnh dưới đây và cho biết mục đích, ý nghĩa của hoạt động trong mỗi hình ảnh.



4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức Cùng các bạn thực hiện kế hoạch giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp, trong trường .
b. Nội dung: Gv đưa ra các gợi ý sau: 
  – Lập danh sách các bạn có hoàn cảnh khó khăn;
  – Tìm hiểu về hoàn cảnh của những bạn khó khăn;
  – Tìm cách thức giúp đỡ bạn (quyên góp và ủng hộ sách vở, đồ dùng, tiền,...);
  – Lên kế hoạch chi tiết, cụ thể về thời gian đến gặp và giúp bạn
c. Sản phẩm: HS thực hiện nhiệm vụ, câu trả lời của hs.
d. Tổ chức thực hiện:     Viết một đoạn văn ngắn để vận động bạn bè, người thân cùng tham gia một số phong trào “Tương thân tương ái” ở trường học hoặc nơi em sống.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Chuẩn bị tìm hiểu chủ đề mới: Chủ đề 8: Ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến đời sồng sức khỏe  người dân Hà Nội.
   _______________________________________________________________

Ngày soạn:12/4/2023
Ngày  dạy:13/4/2023                   
CHỦ ĐỀ 8: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG TỚI ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN HÀ NỘI
Thời gian thực hiện: (4 tiết – tiết 31,32,33,34)
I. MỤC TIÊU:
1.  Kiến thức:
- Nêu được Khái niệm môi trường, ôi nhiễm môi trường
- Hiểu được hậu quả của ôi Nhiễm môi trường đến mức sống của người dân Hà Nội- Ba Vì
- Đưa ra giải pháp khắc phục và bảo vệ môi trường Hà Nội- Ba Vì
2. Năng lực: 
- Đánh giá, nắm bắt, phân tích, giải thích, nhận xét bản thân cũng như nhận xét với bạn trong quá trình chia sẻ và xây dựng. 
3. Phẩm chất: 
- Tự hào về Hà Nội, Yêu Hà Nội, bảo vệ giữa gìn Hà Nội- Ba Vì
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
 Máy tính, thiết bị hỗ trợ dạy học trực tuyến
2. Học  sinh
- Máy tính/ điện thoại
- Sách giáo khoa, vở ghi bài
- Dụng cụ học tập: Bút, thước kẻ,..
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Tiết 31
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a. Mục tiêu: Hs nhớ kiến thức cũ, thu hút sự chú ý và bài học 
b. Tổ chức thực hiện
* GV chuyển giao nhiệm vụ
 Trình bày sự phân bố dân cư ở thành phố Hà Nội
GV cung cấp Hs đoạn video nói về môi trường ở Hà Nội
GV đặt câu hỏi: EM có suy nghĩ gì về môi trường ở Hà Nội
=> Gv dẫn dắt vào bài mới
Ngược thời gian khoảng bốn chục năm về trước môi trường Hà Nội còn rất trong lành: không rác thải bừa bãi, ít tiếng ồn, nước sạch, không khí trong lành. Từ khi Thủ đô phát triển công nghiệp, tình hình đã đổi khác. 
2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới
a. Mục tiêu: Hs biết được các loại ô nhiễm và mức độ ô nhiễm tại Hà Nội 
- Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường 
b. Tổ chức thực hiện.
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	HĐ1: Tìm hiểu về môi trường Hà Nội
GV tổ chức hoạt động nhóm
Nhóm 1+3: Tìm hiểu về Tình trạng gây ô nhiễm đất ở thành phố Hà Nội

Nhóm 2+ 4 : Tìm hiểu về nguyên nhân gây ô nhiễm đất ở thành phố Hà Nội
Việc chôn lấp rác thải nguy hại có gây ô nhiễm đất hay không?Tại sao?

Gv nhận xét ý thức làm việc của các nhóm, cho điểm động viên các nhóm thảo luận hiệu quả.
Gv mở rộng kiến thức cho HS

Hoạt động 2: Tìm hiểu môi trường huyện Ba Vì
GV cung cấp hoạc sinh đoạn video nói về môi trường huyện Ba Vì năm 2019
Gv đặt câu hỏi
? Em có nhận xét gì về môi trường huyện Ba Vì.
? Môi trường địa phương em sinh sống có bị ô nhiễm không? Cho ví dụ.
GV nhận xét, chuẩn kiến thức
HS  bổ sung thêm về ô nhiễm đất




Chia sẻ với bạn bè về việc thu gom và phân loại rác ở gia đình em hoặc nơi em sống?
	1. Ô nhiễm đất
a.Tình trạng và nguyên nhân gây ô nhiễm đất ở thành phố Hà Nội
-Tình trạng:
+Đất ở một số khu CN và các làng nghề ,một số nơi gần bãi rác,bãi tập kết phế liệu…ở Hà Nội đang bị ô nhiễm đáng kể
+Đất ở một số nơi thuộc ngoại thành HN có dấu hiệu khô cằn,bạc màu ,thoái hóa
-Nguyên nhân:
+Do lượng rác thải sinh hoạt lớn của TP đặc biệt là rác thải khó phân hủy
+Rác thải độc hại từ các nhà máy,các lang nghề,
+Việc  sử dụng phân bón hóa học,thuốc trừ sâu không đúng cách
+Nước thải từ khu vực sx,các khu dân cư không qua xử lí xả thẳng ra môi trường ngấm thẳng vào đất gây ô nhiễm


b.Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đất’
-Người dân ở nơi đất bị ô nhiễm có thể mắc các bệnh như:bênh ngoài da,ung thư,và một số bệnh khác.
-Đất bị ô nhiễm còn ảnh hưởng đến chất lượng cây trồng và tác động đến hệ sinh thái
c.Một số biện pháp bảo vệ môi trường đất.
-Phân lọai,thu gom,vận chuyển ,xử lí rác thải sinh hoạt,rác thải ở các làng nghề và  các khu CN.
-Tái chế rác thải,hạn chế sử dụng túi ni lông và sản phẩm từ nhựa
-Hướng đến một nền nông  nghiệp sạch 
-Tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường .




TIẾT  32

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Hoạt động 1: Tìm hiểu ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường ở Hà Nội
Gv yêu cầu HS trình bày kết quả thảo luận nhóm (đã được chuẩn bị trước ở nhà)
+ Nhóm 1+2: Tình trạng ô nhiễm nước
+ Nhóm 3+4: Nguyên nhân ô nhiễm nước 
Gv nhận xét ý thức làm việc của các nhóm, cho điểm động viên các nhóm thảo luận hiệu quả.
Kể tên một số ao hồ sông suối có hiện tượng ô nhiễm nơi em sống hoặc ở TPHN?
Gv mở rộng kiến thức cho HS.
Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp của ô nhiễm môi trườngnước  ở Hà Nội.
Gv cung cấp các bức ảnh về nguyên nhân ô nhiễm môi trường
GV đặt câu hỏi: Nêu các nguyên nhân làm môi trường Hà Nội bị ô nhiễm?
GV cung cấp các dẫn chứng, các số liệu mở rộng kiến thức cho học sinh.
Nêu những ảnh hưởng của ô nhiễm nước đến đời sống và sức khỏe người dân?



? Em hãy đề xuất một số giải  pháp giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường ở Hà Nội?
Gv nhận xét, mở rộng kiến thức.
	2.Ô nhiễm nước.
a.Tình trạng và nguyên nhân gây ô nhiễm nước  ở thành phố Hà Nội
-Tình trạng:
Một số con sông,kênh mương và hồ trên địa bàn TPHN đangbị ô nhiễm,nguồn nước dưới đất đang bị suy thoái cả về chất  lượng và trữ lượng
-Nguyên nhân:
HN là TP đông dân ,nhiều làng nghề ,các hoạt động sản xuất NN và CN đều  đang phát triển mạnh  -> nguồn nước thải ra các sông hồ ngày càng tăng .Trong đó lượng nước thải chưa qua xử lí là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường  nước.

b.Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường nước.
-Gây ra các bệnh về da,tiêu hóa,suy giảm hệ miễn dịch và một số bệnh khác.
-Ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng cây trồng ,nuôi trồng thủy sản.
-Gây thiếu nước sinh hoạt hằng ngày.
c.Một số biện pháp bảo vệ môi trường nước.
-Tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng
-Thu gom,xử lí nước thải sinh hoạt,nước thải khu CN,nước thải y tế
-Thu gom và xử lí nước thải sinh hoạt đô thị và tăng cường khả năng tiêu thoát nước
-Duy trì lượng nước các hồ dã được xử lí.
- Trồng và bảo vệ cây xanh


                                                      TIẾT 33

	[bookmark: _Hlk135951397]Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Hoạt động 1: Tìm hiểu ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường ở Hà Nội
Gv yêu cầu HS trình bày kết quả thảo luận nhóm (đã được chuẩn bị trước ở nhà)
+ Nhóm 1+2: Tình trạng ô nhiễm không khí
+ Nhóm 3+4: Nguyên nhân ô nhiễm không khí

Gv nhận xét ý thức làm việc của các nhóm, cho điểm động viên các nhóm thảo luận hiệu quả.
Kể tên một số ao hồ sông suối có hiện tượng ô nhiễm nơi em sống hoặc ở TPHN?
Gv mở rộng kiến thức cho HS.
Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp của ô nhiễm môi trường không khí ở Hà Nội.
Gv cung cấp các bức ảnh về nguyên nhân ô nhiễm môi trường nước 
GV đặt câu hỏi: Nêu các nguyên nhân làm môi trường không khí Hà Nội bị ô nhiễm?
GV cung cấp các dẫn chứng, các số liệu mở rộng kiến thức cho học sinh.
Nêu những ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến đời sống và sức khỏe người dân?



? Em hãy đề xuất một số giải  pháp giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường không khí ở Hà Nội?
Gv nhận xét, mở rộng kiến thức.
	3.Ô nhiễm không khí
a.Tình trạng và nguyên nhân gây ô nhiễm không khí  ở thành phố Hà Nội
-Tình trạng:
Không khí một số khu vực ở TPHN có dấu hiệu ô nhiễm ngày càng gia tăng.Đặc biệt không khí ở các khu CN,các trục đường giao thông lớn.Thời gian gần đây,lượng bụi mịn đang ở mức cao,chất lượng không khí của HN thường ở mức không tốt cho sk của người dân
-Nguyên nhân:Do rác thải,khí thải từ các làng nghề,khu CN,hoạt động giao thông,các công trình xây dựng,phá dỡ,các hoạt động đốt rơm rạ,sd bếp than tổ ong,mùi hôi thối từ hệ thống thoát nước chưa được xử lí tốt,khói bụi từ các cơ sở sản xuất….
b.Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí
-Ô nhiễm không khí làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và chất lượng sống của người dân.Các khí độc và bụi mịn gây ra các bệnh về dường hô hấp và nhiều bệnh nguy hiểm khác cho con người.
-Ô nhiễm môi trường làm suy giảm tầng ô dôn,gây ra mưa acid  làm biến đổi khí hậu
c.Một số biện pháp bảo vệ môi trường không khí
-Trồng và bảo vệ cây xanh,không đốt rơm rạ,không sử dụng bếp than tổ ong
-Sử dụng nguồn năng lượng sạch
-Hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân sử dụng xăng dầu,khuyến khích sử dụng các phương tiện thân thiện với môi trường
-Thay thế các phương tiện giao thông cũ nát,di chuyển các cơ sở sản xuất CN,các làng nghề ra ngoài TP và xa khu dân cư



 
Tiết 34
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Hoạt động 1: Tìm hiểu ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường ở Hà Nội
Gv yêu cầu HS trình bày kết quả thảo luận nhóm (đã được chuẩn bị trước ở nhà)
+ Nhóm 1+2: Tình trạng ô nhiễm không khí
+ Nhóm 3+4: Nguyên nhân ô nhiễm không khí

Gv nhận xét ý thức làm việc của các nhóm, cho điểm động viên các nhóm thảo luận hiệu quả.
Kể tên một số ao hồ sông suối có hiện tượng ô nhiễm nơi em sống hoặc ở TPHN?
Gv mở rộng kiến thức cho HS.
Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp của ô nhiễm môi trường không khí ở Hà Nội.
Gv cung cấp các bức ảnh về nguyên nhân ô nhiễm môi trường nước 
GV đặt câu hỏi: Nêu các nguyên nhân làm môi trường không khí Hà Nội bị ô nhiễm?
GV cung cấp các dẫn chứng, các số liệu mở rộng kiến thức cho học sinh.
Nêu những ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến đời sống và sức khỏe người dân?



? Em hãy đề xuất một số giải  pháp giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường không khí ở Hà Nội?
Gv nhận xét, mở rộng kiến thức.
	4.Ô nhiễm tiếng ồn
a.Tình trạng và nguyên nhân gây ô nhiễm tiếng ồn ở thành phố Hà Nội
-Tình trạng:



-Nguyên nhân:Do rác thải,khí thải từ các làng nghề,khu CN,hoạt động giao thông,các công trình xây dựng,phá dỡ,các hoạt động đốt rơm rạ,sd bếp than tổ ong,mùi hôi thối từ hệ thống thoát nước chưa được xử lí tốt,khói bụi từ các cơ sở sản xuất….
b.Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí
-Ô nhiễm không khí làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và chất lượng sống của người dân.Các khí độc và bụi mịn gây ra các bệnh về dường hô hấp và nhiều bệnh nguy hiểm khác cho con người.
-Ô nhiễm môi trường làm suy giảm tầng ô dôn,gây ra mưa acid  làm biến đổi khí hậu
c.Một số biện pháp bảo vệ môi trường không khí
-Trồng và bảo vệ cây xanh,không đốt rơm rạ,không sử dụng bếp than tổ ong
-Sử dụng nguồn năng lượng sạch
-Hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân sử dụng xăng dầu,khuyến khích sử dụng các phương tiện thân thiện với môi trường
-Thay thế các phương tiện giao thông cũ nát,di chuyển các cơ sở sản xuất CN,các làng nghề ra ngoài TP và xa khu dân cư






3. Hoạt động 3. Luyện tập
a. Mục tiêu: 
Trình bày được các sông, hồ lớn của Hà Nội và sự ảnh hưởng của dân cư, lao động tới nền kinh tế Hà Nội
b. Tổ chức thực hiện
- GV cho hs làm bài tập sau: 
Chọn các cụm từ: Chống ô nhiễm, diệt cỏ, phát triển, không đúng cách, sinh vật gây bệnh, hệ sinh thái điền vào chỗ trống ….để hoàn chỉnh các câu sau:
            Các loại thuốc trừ sâu, thuốc….., diệt nấm…..dùng trong nông nghiệp, khi sử dụng….và ding quá liều lượng sẽ có tác động bất lợi tới toàn bộ…..và ảnh hưởng tới sức khỏe con người.
             Ô nhiễm môi trường tạo điều kiện cho nhiều loài….cho người và động vật…..Mỗi chúng ta cần phải tích cực…..môi trường để phòng bệnh.
- GV cung cấp một số bức ảnh, yêu cầu Hs trả lời câu hỏi:Đây là địa điểm nào? Vấn đề cần giải quyết là gì?
4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: 
HS vận dụng các kiến thức để tìm hiểu về vị trí địa lí, mật độ dân số của Chương Mỹ.
b. Tổ chức thực hiện
Địa phương em sinh sống có hiện tượng đốt rơm rạ vào mùa thu hoạch lúa không? Vì sao?
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Học sinh đọc lại bài cũ và chuẩn bị bài mới, tìm hiểu về truyền thống gia đình em. 

